
 

PHIẾU ĐẶT MUA DỊCH VỤ  [GÓI 1] 
(Thay cho hợp đồng kinh tế) 

THÔNG TIN KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH NHỰA VIETNAM PLASTIC NEWS 
 

 
 
Thông tin người đặt mua 
Tên đơn vị/cá nhân: ……………………………………………………………………………………………..………. 
Người đại diện: ………………………………………….  Chức vụ: …………………………………………………...  
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Điện thoại: ……………………….   Fax: ………………………  Mobile: …………………………………………….  
MST: …………………..   Email: …………………………………………..   Website: ………………………………. 
Lĩnh vực hoạt động chính: ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Thông tin người thụ hưởng dịch vụ [Gói 1] 
Tên đơn vị/cá nhân: ……………………………………………………………………………………………………....  
Người nhận:……………………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………..  
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………... 
ĐT: ………………….. Fax: ……………………. Mobile: ……………………. Email: ……………………………..... 
 

Hình thức nhận Bản tin (Đánh dấu chọn hình thức): Email   Website   Bưu điện   Chuyển phát nhanh  
Đối với hình thức nhận qua bưu điện, do các yếu tố khách quan chúng tôi không kiểm soát được từ phía người phát thư nên chúng tôi 
không đảm bảo Bản tin sẽ đến quý công ty một cách đầy đủ và đúng hạn. Trường hợp quý công ty không nhận được Bản tin hay nhận trễ 
một cách bất thường, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. 
Các dịch vụ chúng tôi cung cấp dựa trên những thông tin và kiến thức tốt nhất mà chúng tôi có được. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu 
trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào hoạt động của quý công ty cũng như các kết quả của nó. Chúng tôi 
không chịu trách nhiệm đến việc hiểu thông tin từ người đọc có tính ám chỉ hay suy luận dẫn đến các hệ quả tiếp theo. 
 
Dịch vụ: Bản tin Vietnam Plastic News . Số bản: ……..Thời hạn 1 năm kể từ ngày: ….…./….…./……. 
- Bản tin (Email, Website, Bưu điện): 2.500.000đ/năm  - Chọn 1 trong 3 hình thức nhận bản tin 
- Bản tin (Chuyển phát nhanh): 3.600.000đ/năm 
Tổng số tiền phải thanh toán: …………………………………………………………………………………………… 
 

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
*Đối với dịch vụ bản tin (áp dụng cho 3 hình thức là email, website, bưu điện), nếu chọn 2 hình thức nhận thì hình thức thứ 2 chỉ trả 
thêm 50%, nếu chọn 3 hình thức thì hình thức thứ 3 chỉ trả 30%. 
Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ sau khi nhận được thanh toán của khách hàng. 
 
 
 
Đơn vị cung cấp dịch vụ: 
Công ty Cổ Phần Tầm Nhìn Chuyên Nghiệp (PRO-VISION CORP.) 
P.302B, Lầu 3, Hoangdan Building, 241 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM 
Tel: 84-8-38246170 * Fax: 84-8-38246171 * Email: info@vproco.com * MST: 0304128361 
Tài khoản VNĐ số: 13010000198407 Tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) 
Sở giao dịch II, địa chỉ: 11 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM 

  

……………, ngày…..…tháng……..năm…….. 
Đơn vị mua hàng  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
Đơn vị cung cấp dịch vụ  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Đối với hình thức nhận qua Website 
 
Tên truy cập:………………………….. 

Mật mã: ………………………………. 

Số HĐ:  



PHIẾU ĐẶT MUA DỊCH VỤ  [GÓI 2] 
(Thay cho hợp đồng kinh tế) 

THÔNG TIN KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH NHỰA VIETNAM PLASTIC NEWS 

 

 
 
Thông tin người đặt mua 
Tên đơn vị/cá nhân: ……………………………………………………………………………………………..………. 
Người đại diện: ………………………………………….  Chức vụ: …………………………………………………...  
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Điện thoại: ……………………….   Fax: ………………………  Mobile: …………………………………………….  
MST: …………………..   Email: …………………………………………..   Website: ………………………………. 
Lĩnh vực hoạt động chính: ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Thông tin người thụ hưởng dịch vụ [Gói 2] 
Tên đơn vị/cá nhân: ……………………………………………………………………………………………………....  
Người nhận:……………………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………..  
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………... 
ĐT: ………………….. Fax: ……………………. Mobile: ……………………. Email: ……………………………..... 
Nội dung chính của gói dịch vụ là thông tin giá các loại nhựa và một số hóa chất hóa dầu tại thị trường châu Á được cung cấp hàng ngày hay vào bất cứ 
thời điểm nào có sự thay đổi. 
 

Nội dung của chuyên mục Giá Nhựa Hôm Nay là các thông tin giá nhựa ngày tại thị trường châu Á bao gồm 10 quốc gia: Ấn Độ, S.Korea, Singapore, 
Indonesia, Thailand, Japan, S.Arabia, Qatar, Kuwait. China. 
 

Giá các loại nhựa: PP (Raffia, Injection Moulding, TQ Film, Block Copolymer, Random Copolymer, BOPP); HDPE (Raffia, Film, Injection 
Moulding, Blow Moulding, Pipe, HMHDPE Blow); LDPE (General Purpose, Heavyduty, Milk pouch, Injection Moulding, Lamination); LLDPE (Film, 
Rotomoulding, Injection Moulding, Metallocene, Extrusion Coating); PS (GPPS, HIPS, EPS); SAN (General Purpose), ABS (General Purpose); PVC 
(Suspension, Emulsion); PET (Bottle). 
Giá các loại hóa chất: Dầu thô (Nymex Crude, Dated Brent, WTI Cushing); Naphtha (CFR FAR EAST); Feedstock (Propylene, Ethylene, 
Styrenemonomer, EDC, VCM, PTA, MEG). 
Intermediates (2EH, DOP, EDC, VCM, PTA, PA, ACN); Và rất nhiều thông tin giá cả nguyên vật liệu và hóa chất hóa dầu khác: Benzene, Toluene, 
Styrene, Methanol, Xylenes Ortho (Ox), Xylenes Para (Px), Solvent Mixed Xylene, Isomer Mixed Xylene, Olefins Ethylene, Olefins Propylene, Olefins 
Butadiene. 
 

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp dựa trên những thông tin và kiến thức tốt nhất mà chúng tôi có được. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách 
nhiệm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào hoạt động của quý công ty cũng như các kết quả của nó. Chúng tôi không chịu trách 
nhiệm đến việc hiểu thông tin từ người đọc có tính ám chỉ hay suy luận dẫn đến các hệ quả tiếp theo.  
 

Chi phí (chọn): 800USD/năm cho 1 hình thức (email hoặc website); 1200USD/năm cho 2 hình thức (email và website) 
Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ sau khi nhận được thanh toán của khách hàng. Bắt đầu từ ngày: ……./……/…….đến ……./……/…… 
 

Tổng số tiền phải thanh toán: …………………………………………………………………………………………… 
 

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
 

Hình thức nhận thông tin:   Email:………………………………………… 
 

                                                Website: Tên truy cập:…………………………….Mật mã:………………………… 
 

Khuyến mãi: Chương trình khuyến mãi được áp dụng cho khách hàng đặt mua gói dịch vụ [Gói 2] là miễn phí gói dịch vụ [Gói 1] qua 
website hay email. Thời gian khuyến mãi trùng với thời gian sử dụng [Gói 2]: Chọn khuyến mãi   /Không chọn khuyến mãi  
Đơn vị cung cấp dịch vụ: 
Công ty Cổ Phần Tầm Nhìn Chuyên Nghiệp (PRO-VISION CORP.) 
P.302B, Lầu 3, Hoangdan Building, 241 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM 
Tel: 84-8-38246170 * Fax: 84-8-38246171 * Email: info@vproco.com * MST: 0304128361 
Tài khoản VNĐ số: 13010000198407 Tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) 
Sở giao dịch II, địa chỉ: 11 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM 

 ……………, ngày…..…tháng……..năm…….. 
Đơn vị mua hàng  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
Đơn vị cung cấp dịch vụ  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Số HĐ:  



Dịch vụ [Gói 1]: Bản tin "Thông Tin Kinh Doanh Chuyên Ngành Nhựa" - Weekly Vietnam Plastic News

Nếu khách hàng chọn 2 hình thức thì giảm 50% cho hình thức thứ 2. Nếu chọn 3 hình thức thì hình 
thức thứ 3 giảm 70%. Thanh toán bằng chuyển khoản.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Đăng bài viết trên Bản tin ngành nhựa và website www.vietnamplasticnews.com bao gồm các nội 
dung: Công bố báo chí; giới thiệu sản phẩm; giới thiệu công ty, thương hiệu, công nghệ; các thông tin 
kinh tế, kỹ thuật; tìm đối tác và các thông tin khác có liên quan.
1. Bài viết có diện tích đến 1/2 trang A4 (17 x 12.5cm): 300.000đ/1 lần đăng/1 bài.
2. Bài viết có diện tích từ 1/2 - 1 trang A4 (17 x 12.5cm): 400.000đ/1 lần đăng/1 bài.
3. Bài viết từ 1 trang A4 trở lên, mỗi phần tăng đến nữa trang cộng thêm là 150.000đ/1 lần đăng/1 bài.
  

Đăng tin trên Bản tin ngành nhựa và website www.vietnamplasticnews.com 
1. Tin mua, bán với số lượng đến 50 từ: 500.000đ/tháng.
2. Tin mua, bán với số lượng trên 50 - 100 từ: 800.000đ/tháng.
3. Tin mua, bán trên 100 từ, số lượng từ tăng đến 50 từ cộng thêm 350.000đ.
  

Điều kiện chung đối với thông tin đăng trên Bản tin: Font: Times New Roman, Size chữ: 12.
Khách hàng phải gửi bài viết hoặc thông tin trước ngày thứ Sáu trong tuần. Mọi thay đổi, chỉnh sửa trễ 
nhất vào ngày thứ Sáu trong tuần. Chúng tôi sẽ gửi biếu khách hàng 1 quyển Bản tin in có bài được 
đăng. Giá trên chưa có thuế VAT 10%. Giá trên chỉ áp dụng cho một hình thức – Bản tin in hoặc Website. 
Nếu khách hàng sử dụng đồng thời cả 02 hình thức thì hình thức thứ 2 sẽ được giảm 50%.

Báo cáo thị trường chuyên ngành nhựa và hóa chất - chúng tôi theo dõi thị trường trong dài hạn
@ Chúng tôi chuyên cung cấp báo cáo tình hình thị trường chuyên ngành nhựa với thông tin đầy đủ 
nhất trong ngành. Chúng tôi có khả năng ưu việt trong phân tích chuyên sâu từng chi tiết theo yêu cầu 
của khách hàng.

@ Chúng tôi có cơ sở dữ liệu thống kê xuất nhập khẩu chuyên ngành đầy đủ nhất, chuẩn xác nhất. 

@ Chúng tôi có cơ sở dữ liệu doanh nghiệp chuyên ngành nhựa cập nhật nhất với thông tin đầy đủ 
nhất trên toàn quốc. 

Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/05/2010 cho đến khi có bảng giá mới.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CP TẦM NHÌN CHUYÊN NGHIỆP (PRO- VISION CORP.)

P.302B, Lầu 3, Hoang Đan Building, 241 Điện Biên Phủ, P6, Q.3, Tp.HCM
Tel: 08 38246170       Fax: 08 38246171       Email: info@vproco.com

Mã dịch vụ Hình thức gởi Thời hạn Đơn giá (VND)

[Gói 1] Bản in qua bưu điện gửi thường 1 năm 2.500.000

[Gói 1] Bản in qua bưu điện gửi phát chuyển nhanh 1 năm 3.600.000

[Gói 1] Bản tin định dạng pdf gửi qua email 1 năm 2.500.000

[Gói 1] Bản tin trực tuyến trên website 1 năm 2.500.000



BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/05/2010 cho đến khi có bảng giá mới.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CP TẦM NHÌN CHUYÊN NGHIỆP (PRO- VISION CORP.)

P.302B, Lầu 3, Hoang Đan Building, 241 Điện Biên Phủ, P6, Q.3, Tp.HCM
Tel: 08 38246170       Fax: 08 38246171       Email: info@vproco.com

[Gói 2] - Nhóm 1 1 năm 300Oil & Chemicals Định dạng pdf gửi qua email

[Gói 2]  - Nhóm 2 300Polypropylene 1 nămĐịnh dạng pdf gửi qua email

[Gói 2] -  Nhóm 3 1 năm 300Polyethylene Định dạng pdf gửi qua email

[Gói 2] -  Nhóm 4 1 năm 300Styrenic Polymers & PET Định dạng pdf gửi qua email

[Gói 2]  - Nhóm 5 1 năm 300PolyVinyl Chloride Định dạng pdf gửi qua email

[Gói 2] Trực tuyến trên website 3 tháng 300

[Gói 2] Định dạng pdf gửi qua email 3 tháng 300

[Gói 2] Trực tuyến trên website 1 năm 800

[Gói 2] Định dạng pdf gửi qua email 1 năm 800

Mã dịch vụ Hình thức gởi Thời hạn Đơn giá (USD)Nội dung

TodayPrices

TodayPrices

TodayPrices

TodayPrices

Dịch vụ [Gói 2]: Bản tin “Giá Nhựa Hôm Nay” - TodayPrices - Thông tin giá nhựa hàng ngày

Dịch vụ [Gói 2]: Bản tin "Giá Nhựa Hôm Nay" - TodayPrices. Nếu khách hàng chọn 2 hình thức thì giảm 50% cho hình 
thức thứ 2. Miễn phí [Gói 1] bằng hình thức gửi bản tin qua email hay truy cập website cho dịch vụ với thời hạn 1 năm. 

Nội dung của chuyên mục Giá Nhựa Hôm Nay  - TodayPrices  [Gói 2] là các thông tin giá nhựa ngày tại thị trường châu Á bao 
gồm 10 quốc gia: Ấn Độ, S.Korea, Singapore, Indonesia, Thailand, Japan, S.Arabia, Qatar, Kuwait. China.

[Gói 2]  Nhóm 1: Oil & Chemicals
Dầu thô (Nymex Crude, Dated Brent, WTI Cushing); 
Giá chất hóa dầu hàng tuần tại thị trường Trung Quốc: 
Nguyên liệu sản xuất nhựa - Naptha và Feedstocks: Naphtha 
* Ethylene * Propylene * Styrene Monomer * EDC - Ethylene 
Di-Chloride * VCM - Vinyl Chloride Monomer * PTA - Purified 
Terephthalic Acid. S. Nguyên liệu trung gian - Intermediates:  
* 2-EH * DOP * PA. Nguyên liệu hợp chất vòng thơm - 
Aromatics:  * Benzene * Toluene

Giá chất hóa dầu hàng tuần tại thị trường châu Á: Naphtha 
(CFR FAR EAST); Nguyên liệu Feedstock (Propylene, Ethylene, 
Styrenemonomer, EDC, VCM, PTA, MEG). Hóa chất trung gian 
Intermediates (CFR F/E Asia & CFR S/E Asia) (2EH, DOP, EDC, 
VCM, PTA, PA, ACN). Hóa chất vòng thơm Aromatics & 
Methanol: Benzene, Toluene, Styrene, Methanol, Xylenes 
Ortho (Ox), Xylenes Para (Px), Solvent Mixed Xylene, Isomer 
Mixed Xylene, Olefins Ethylene, Olefins Propylene, Olefins 
Butadiene.

[Gói 2]  Nhóm 2: Polypropylene
Giá Nhựa hàng tuần tại thị trường Trung Quốc: PP 
Giá nhựa PP khu vực châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South 
East Asia): PP (Injection, Film, Block)
Giá nhựa PP thị trường châu Á: PP (Raffia, Injection Moulding, 
TQ Film, Block Copolymer, Random Copolymer, BOPP)
Giá nhựa PP thị trường tương lai London LME: PP (Global, Asia, 
Europe, North America)

[Gói 2]  Nhóm 5: PolyVinyl Chloride
Giá Nhựa hàng tuần tại thị trường Trung Quốc: PVC
Giá nhựa khu vực châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East Asia): 
PVC Suspension
Giá nhựa thị trường châu Á CNF India: PVC (Suspension, Emulsion)
Giá nhựa PVC thị trường tương lai Trung Quốc DCE

Dịch vụ [Gói 2] - Phân nhóm: Bản tin "Giá Nhựa Hôm Nay" - TodayPrices theo phân nhóm với nội dung sau: 

[Gói 2]  Nhóm 4: Styrenic Polymers & PET
Giá Nhựa hàng tuần tại thị trường Trung Quốc: GPPS
Giá nhựa khu vực châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East 
Asia): HIPS, GPPS
Giá nhựa thị trường châu Á: PS (GPPS, HIPS, EPS); SAN (General 
Purpose), ABS (General Purpose); PET (Bottle)

[Gói 2]  Nhóm 3: Polyethylene
Giá Nhựa hàng tuần tại thị trường Trung Quốc: HDPE, LDPE, 
LLDPE.
Giá nhựa khu vực châu Á (CFR FarEast Asia & CFR South East 
Asia): HDPE Injection, LDPE General Purpose Film, LLDPE Film
Giá nhựa thị trường châu Á: HDPE (Raffia, Film, Injection 
Moulding, Blown Moulding, Pipe, HMHDPE Blown); LDPE (General 
Purpose, Heavyduty, Milk pouch, Injection Moulding, Lamina-
tion); LLDPE (Film, Rotomuolding, Injection Moulding, Metal-
locene, Extrution Coating).
Giá nhựa LLDPE thị trường tương lai London LME: LLDPE (Global, 
Asia, Europe, North America)
Giá nhựa LLDPE thị trường tương lai Trung Quốc DCE




